
STT Mã Tên lớp học phần SLSV Ngày thi Xuất thi Hình thức thi Thi trên Giảng viên

1 209018021102C101 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

2 209018021102C102 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

3 209018021102C103 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

4 209018021102C104 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

5 209018021102C105 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

6 209018021102C106 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

7 209018021102C107 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

8 209018021102C108 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

9 209018021102C109 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

10 209018021102C110 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

11 209018021102C111 Triết học Mác-Lênin 30 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

12 209018021102C112 Triết học Mác-Lênin 16 06/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

13 209018021102C301 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

14 209018021102C302 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

15 209018021102C303 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

16 209018021102C304 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

17 209018021102C305 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD
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STT Mã Tên lớp học phần SLSV Ngày thi Xuất thi Hình thức thi Thi trên Giảng viên

18 209018021102C306 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

19 209018021102C307 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

20 209018021102C308 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

21 209018021102C309 Triết học Mác-Lênin 31 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

22 209018021102C310 Triết học Mác-Lênin 40 06/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

23 209019021102C101 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

24 209019021102C102 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

25 209019021102C103 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

26 209019021102C104 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

27 209019021102C105 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

28 209019021102C106 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

29 209019021102C107 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

30 209019021102C108 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

31 209019021102C109 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

32 209019021102C110 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

33 209019021102C111 Triết học Mác-Lênin CLC 30 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

34 209019021102C112 Triết học Mác-Lênin CLC 35 07/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

35 304001021102C201 Tin học cơ sở-TV 9 07/12/2021 2C2 Phạm Anh Phương

36 412243321102C301 Tổng quan du lịch-01 DL 57 07/12/2021 2C3 Bài tập lớn Ms teams Nguyễn Ngọc Chinh

37 412243321102C302 Tổng quan du lịch-02 DL 54 07/12/2021 2C3 Bài tập lớn Ms teams Nguyễn Ngọc Chinh

38 413152321102C301 Tổng quan du lịch-DL 33 07/12/2021 2C3 Bài tập lớn Ms teams Nguyễn Ngọc Chinh



STT Mã Tên lớp học phần SLSV Ngày thi Xuất thi Hình thức thi Thi trên Giảng viên

39 414168321102C301 Tổng quan du lịch-DL 24 07/12/2021 2C3 Bài tập lớn Ms teams Nguyễn Ngọc Chinh

40 209020021102C101 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

41 209020021102C102 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

42 209020021102C103 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

43 209020021102C104 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

44 209020021102C105 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

45 209020021102C106 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

46 209020021102C107 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

47 209020021102C108 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

48 209020021102C109 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

49 209020021102C110 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

50 209020021102C111 Lịch sử Đảng CSVN 35 08/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

51 209021221102C101 Chủ nghĩa xã hội khoa học CLC 23 08/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

52 308002021102C201 Tâm lý học đại cương 45 08/12/2021 2C2 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Thị Bích Hạnh/ P. KT&ĐBCLGD

53 209020021102C301 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

54 209020021102C302 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

55 209020021102C303 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

56 209020021102C304 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

57 209020021102C305 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

58 209020021102C306 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

59 209020021102C307 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD



STT Mã Tên lớp học phần SLSV Ngày thi Xuất thi Hình thức thi Thi trên Giảng viên

60 209020021102C308 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

61 209020021102C309 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

62 209020021102C310 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

63 209020021102C311 Lịch sử Đảng CSVN 30 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

64 209020021102C312 Lịch sử Đảng CSVN 39 08/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

65 308008021102C401
Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm 
(3080140)

1 08/12/2021 2C4 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Thị Phương Trang/ P. KT&ĐBCLGD

66 308014021102C401 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 22 08/12/2021 2C4 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Thị Phương Trang/ P. KT&ĐBCLGD

67 209021121102C101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

68 209021121102C102 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

69 209021121102C103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

70 209021121102C104 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

71 209021121102C105 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

72 209021121102C106 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

73 209021121102C107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

74 209021121102C108 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

75 209021121102C109 Chủ nghĩa xã hội khoa học 31 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

76 209021121102C110 Chủ nghĩa xã hội khoa học 39 09/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

77 213001021102C101 Pháp luật đại cương-TV 5 09/12/2021 2C1 lms3.ufl.udn.vn Lê Đình Quang Phúc

78 209021021102C201 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

79 209021021102C202 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

80 209021021102C203 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD



STT Mã Tên lớp học phần SLSV Ngày thi Xuất thi Hình thức thi Thi trên Giảng viên

81 209021021102C204 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

82 209021021102C205 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

83 209021021102C206 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

84 209021021102C207 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

85 209021021102C208 Lịch sử Đảng CSVN CLC 30 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

86 209021021102C209 Lịch sử Đảng CSVN CLC 28 09/12/2021 2C2 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

87 209007021102C301
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 
1)(2090180)

4 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

88 209012021102C301
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1) 
CLC (2090190)

3 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu/ P. KT&ĐBCLGD

89 212002021102C301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 31 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng/ P. KT&ĐBCLGD

90 212002021102C302 Tư tưởng Hồ Chí Minh 31 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng/ P. KT&ĐBCLGD

91 212002021102C303 Tư tưởng Hồ Chí Minh 31 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng/ P. KT&ĐBCLGD

92 212002021102C304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 32 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng/ P. KT&ĐBCLGD

93 212004021102C301 Tư tưởng Hồ Chí Minh CLC 28 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng/ P. KT&ĐBCLGD

94 212004021102C302 Tư tưởng Hồ Chí Minh CLC 28 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng/ P. KT&ĐBCLGD

95 212004021102C303 Tư tưởng Hồ Chí Minh CLC 25 09/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng/ P. KT&ĐBCLGD

96 212001021102C201
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 
2)(2120070)

16 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

97 212007021102C101 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

98 212007021102C102 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

99 212007021102C103 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

100 212007021102C104 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD



STT Mã Tên lớp học phần SLSV Ngày thi Xuất thi Hình thức thi Thi trên Giảng viên

101 212007021102C105 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

102 212007021102C106 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

103 212007021102C107 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

104 212007021102C108 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

105 212007021102C109 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

106 212007021102C110 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

107 212007021102C111 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

108 212007021102C112 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

109 212007021102C113 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

110 212007021102C114 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 27 10/12/2021 2C1 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

111 212003021102C201
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 2) 
CLC(2120080)

2 10/12/2021 2C2 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ P. KT&ĐBCLGD

112 212008021102C201 Kinh tế chính trị Mác-Lênin CLC 31 10/12/2021 2C2 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ Phong KT&ĐBCLGD

113 212008021102C202 Kinh tế chính trị Mác-Lênin CLC 31 10/12/2021 2C2 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ Phong KT&ĐBCLGD

114 212008021102C203 Kinh tế chính trị Mác-Lênin CLC 44 10/12/2021 2C2 TL exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa/ Phong KT&ĐBCLGD

115 212007021102C301 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

116 212007021102C302 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

117 212007021102C303 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

118 212007021102C304 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

119 212007021102C305 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

120 212007021102C306 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

121 212007021102C307 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD
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122 212007021102C308 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

123 212007021102C309 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

124 212007021102C310 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

125 212007021102C311 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

126 212007021102C312 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

127 212007021102C313 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 30 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

128 212007021102C314 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 24 10/12/2021 2C3 TL exams.ufl.udn.vn Nguyễn Lê Thu Hiền/ P. KT&ĐBCLGD

129 209008021102C101 Đường lối CM của Đảng CSVN 9 11/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

130 209010021102C101
Đường lối CM của Đảng CSVN CLC 
Ghep (2090080)

3 11/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng/ P. KT&ĐBCLGD

131 209017021102C101 Đường lối CM của Đảng CSVN- TV 5 11/12/2021 2C1 TL/TN exams.ufl.udn.vn Từ  Ánh Nguyệt/ P. KT&ĐBCLGD

132 314002021102C101 Cơ sở văn hóa Việt Nam-01 66 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Hoàng Thị Mai Sa/ P. KT&ĐBCLGD

133 314002021102C102 Cơ sở văn hóa Việt Nam-02 84 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Hoàng Thị Mai Sa/ P. KT&ĐBCLGD

134 314002021102C103 Cơ sở văn hóa Việt Nam-03 99 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Hoàng Thị Mai Sa/ P. KT&ĐBCLGD

135 314002021102C104 Cơ sở văn hóa Việt Nam-05 95 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Hoàng Thị Mai Sa/ P. KT&ĐBCLGD

136 314002021102C105 Cơ sở văn hóa Việt Nam-04 101 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Hoàng Thị Mai Sa/ P. KT&ĐBCLGD

137 314002021102C106 Cơ sở văn hóa Việt Nam-06 67 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Đàm Hiếu Nghĩa/ P. KT&ĐBCLGD

138 314007021102C101 Cơ sở văn hóa Việt Nam CLC-16 26 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Phạm Thị Tú Trinh/ P. KT&ĐBCLGD

139 314007021102C102 Cơ sở văn hóa Việt Nam CLC-23 30 11/12/2021 2C1 Bài tập lớn Ms teams Đàm Hiếu Nghĩa/ P. KT&ĐBCLGD

140 412254321102C201 Tâm lý khách du lịch-DL 40 11/12/2021 2C2 Tự luận Ms teams Nguyễn Thị Trinh Lương/P. KT&ĐBCLGD

141 412254321102C202 Tâm lý khách du lịch-DL 42 11/12/2021 2C2 Tự luận Ms teams Nguyễn Thị Trinh Lương/P. KT&ĐBCLGD

142 413127321102C201 Tâm lý khách du lịch-DL 22 11/12/2021 2C2 Tự luận Ms teams Nguyễn Thị Trinh Lương/P. KT&ĐBCLGD
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143 414217321102C201
Tâm lý khách du lịch- DL Ghep 
(4122543)

2 11/12/2021 2C2 Tự luận Ms teams Nguyễn Thị Trinh Lương/P. KT&ĐBCLGD

144 308006021102C301 Giáo dục học đại cương 41 11/12/2021 2C3 TL/TN exams.ufl.udn.vn Lê Thị Hằng/ P. KT&ĐBCLGD

145 314008021102C301 Cơ sở văn hóa Việt Nam-TVNN 3 11/12/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Dương Quốc Cường/ P. KT&ĐBCLGD

146 314001021102C101 Dẫn luận ngôn ngữ-01 96 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

147 314001021102C102 Dẫn luận ngôn ngữ-02 88 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

148 314001021102C103 Dẫn luận ngôn ngữ-03 70 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

149 314001021102C104 Dẫn luận ngôn ngữ-04 83 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

150 314001021102C105 Dẫn luận ngôn ngữ-05 113 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

151 314001021102C106 Dẫn luận ngôn ngữ-06 105 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

152 314001021102C107 Dẫn luận ngôn ngữ-07 111 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

153 314001021102C108 Dẫn luận ngôn ngữ-08 95 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

154 314001021102C109 Dẫn luận ngôn ngữ-09 105 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

155 314006021102C101 Dẫn luận ngôn ngữ CLC-10 53 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

156 314006021102C102 Dẫn luận ngôn ngữ CLC-11 54 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

157 314006021102C103 Dẫn luận ngôn ngữ CLC-12 53 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

158 314006021102C104 Dẫn luận ngôn ngữ CLC-13 56 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trần Văn Sáng/ P.KT&ĐBCLGD

159 314006021102C105 Dẫn luận ngôn ngữ CLC-14 35 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

160 314006021102C106 Dẫn luận ngôn ngữ CLC-15 58 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

161 314006021102C107 Dẫn luận ngôn ngữ CLC-16 45 12/12/2021 2C1 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn Trịnh Quỳnh Đông Nghi/ P.KT&ĐBCLGD

162 308003021102C201 Giáo dục học phổ thông 58 12/12/2021 2C2 exams.ufl.udn.vn Lê Thị Hằng/ P. KT&ĐBCLGD

163 308004021102C401 Quản lý nhà nước và quản lý ngành 36 12/12/2021 2C4 TL +TN exams.ufl.udn.vn Nguyễn Thị Hoàng Anh/ P.KT&ĐBCLGD
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164 308004021102C402 Quản lý nhà nước và quản lý ngành 36 12/12/2021 2C4 TL +TN exams.ufl.udn.vn Nguyễn Thị Hoàng Anh/ P.KT&ĐBCLGD

Ngày 26 tháng 11 năm 2021
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

Ghi chú: 
Ký hiệu & giờ thi các ca: 2C1: 7h15-9h20; 2C2: 9h30-11h30; 2C3:13h30-15h20; 2C4: 15h30-17h30; 1C1: 7h00-11h30; 1C2: 13h30-17h30
TL: Tự luận; TN: Trắc nghiệm; TL+TN: Tự luận + Trắc nghiệm; BTL: Bài tập lớn


